	Phụ lục 1              
	

	BIỂU QUY HOẠCH ĐẤT LÂM NGHIỆP TỈNH  KON TUM

	(Kèm theo Quyết định số 01/2008/QĐ-UBND, ngày 09/01/2008 của UBND tỉnh Kon Tum)

ĐVT: ha

	Loại đất loại rừng
	Tổng cộng
	Phân theo huyện, thị xã

	
	
	Đắk Glei
	Đắk Hà
	Đắk Tô
	Kon Plông
	Kon Rẫy
	Ngọc Hồi
	Sa Thầy
	Thị xã            Kon Tum
	Tu Mơ Rông

	Diện tích tự nhiên
	967 655,0
	149 241,0
	84 467,0
	50 924,0
	137 965,0
	90 884,0
	84 382,0
	240 834,0
	43 240,0
	85 718,0

	I. Đất lâm nghiệp
	747 168,4
	128 651,2
	51 042,5
	29 623,7
	127 151,0
	68 285,8
	58 562,7
	200 530,3
	7 050,8
	76 270,4

	1. Rừng Đặc dụng
	93 517,1
	38 109,4
	659,5
	0,0
	0,0
	0,0
	11 381,0
	43 367,2
	0,0
	0,0

	1.1. Đất có rừng
	87 416,5
	34 294,6
	491,0
	0,0
	0,0
	0,0
	11 290,6
	41 340,3
	0,0
	0,0

	 a) Rừng tự nhiên
	87 294,5
	34 233,1
	430,5
	 
	 
	 
	11 290,6
	41 340,3
	 
	 


	 b) Rừng trồng
	122,0
	61,5
	60,5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.2. Đất chưa có rừng
	6 100,6
	3 814,8
	168,5
	0,0
	0,0
	0,0
	90,4
	2 026,9
	0,0
	0,0

	 a) IA
	2 511,8
	477,5
	69,3
	 
	 
	 
	52,5
	1 912,5
	 
	 

	 b) IB
	388,7
	231,5
	89,0
	 
	 
	 
	26,1
	42,1
	 
	 

	 c) IC
	3 200,1
	3 105,8
	10,2
	 
	 
	 
	11,8
	72,3
	 
	 

	2. Rừng phòng hộ
	186 659,9
	45 387,8
	17 966,8
	5 206,0
	43 760,1
	20 216,7
	7 617,7
	15 800,6
	1 626,6
	29 077,6

	2.1. Đất có rừng
	164 273,2
	39 939,6
	16 029,2
	4 377,9
	39 488,3
	16 935,9
	7 416,0
	11 890,8
	946,1
	27 249,4

	 a) Rừng tự nhiên
	159 831,7
	37 882,7
	15 990,3
	4 377,2
	38 987,0
	16 243,9
	7 416,0
	11 890,8
	171,8
	26 872,0

	 b) Rừng trồng
	4 441,5
	2 056,9
	38,9
	0,7
	501,3
	692,0
	 
	 
	774,3
	377,4

	2.2. Đất chưa có rừng
	22 386,7
	5 448,2
	1 937,6
	828,1
	4 271,8
	3 280,8
	201,7
	3 909,8
	680,5
	1 828,2

	 a) IA
	2 805,0
	554,1
	311,2
	266,3
	421,7
	711,1
	77,7
	124,0
	67,9
	271,0

	 b) IB
	8 696,8
	 
	988,0
	561,8
	1 672,1
	1 815,3
	123,5
	2 284,4
	502,9
	748,8

	 c) IC
	10 884,9
	4 894,1
	638,4
	 
	2 178,0
	754,4
	0,5
	1 501,4
	109,7
	808,4

	3. Rừng sản xuất
	466 991,4
	45 154,0
	32 416,2
	24 417,7
	83 390,9
	48 069,1
	39 564,0
	141 362,5
	5 424,2
	47 192,8

	3.1. Đất có rừng
	405 130,4
	34 726,9
	26 464,5
	21 146,1
	75 275,9
	38 777,6
	36 364,4
	124 114,4
	3 530,4
	44 730,2

	 a) Rừng tự nhiên
	375 850,4
	33 032,6
	24 940,9
	13 572,1
	70 817,8
	36 322,4
	33 023,2
	121 956,0
	1 819,8
	40 365,6

	 b) Rừng trồng
	29 280,0
	1 694,3
	1 523,6
	7 574,0
	4 458,1
	2 455,2
	3 341,2
	2 158,4
	1 710,6
	4 364,6

	3.2. Đất chưa có rừng
	61 861,0
	10 427,1
	5 951,7
	3 271,6
	8 115,0
	9 291,5
	3 199,6
	17 248,1
	1 893,8
	2 462,6

	 a) IA
	10 217,6
	333,3
	799,9
	973,0
	1 825,5
	731,3
	677,8
	4 428,8
	35,8
	412,2

	 b) IB
	24 150,3
	588,9
	2 238,1
	1 140,7
	3 489,7
	3 852,4
	2 397,4
	8 529,4
	983,8
	929,9

	 c) IC
	27 493,1
	9 504,9
	2 913,7
	1 157,9
	2 799,8
	4 707,8
	124,4
	4 289,9
	874,2
	1 120,5

	II.  Đất dự phòng
	39 929,9
	8 296,4
	2 311,1
	4 421,7
	1 663,8
	7 873,2
	4 887,7
	6 328,8
	1 732,0
	2 415,2

	III. Các loại đất khác
	180 556,7
	12 293,4
	31 113,4
	16 878,6
	9 150,2
	14 725,0
	20 931,6
	33 974,9
	34 457,2
	7 032,4


